	UBND TỈNH KON TUM

SỞ TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 


	Kon Tum, ngày      tháng     năm 


Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
(kèm theo Công văn số  ………/STC-QLNS ngày …./…./2024 của Sở Tài chính)

1. Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý cơ quan, tổ chức, cá nhân:

Căn cứ Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
; trong đó Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất hồ sơ dự thảo nghị quyết đăng ký trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024
.

Thực hiện Văn bản số 2908/VP-KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung đăng ký trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đến Sở Tài chính, Sở Tư pháp để biết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các hồ sơ dự thảo Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh để trình tại Kỳ họp thứ 7 theo ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo trên theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến

Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến: 48, gồm: 38 đơn vị khối tỉnh, 10 huyện, thành phố.
Tổng số ý kiến nhận được: 15/38 đơn vị khối tỉnh, 3/10 huyện, thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Sở Tài chính đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:
	STT


	Tên đơn vị


	Nội dung 

	
	
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu giải trình

	I
	Ý kiến góp ý của các đơn vị
	Các đơn vị góp ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1608/STC-QLNS ngày 25/4/2024:
	

	1
	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Văn bản số 246/CV-NHCS ngày 26/4/2024; Văn bản số 302/CV-NHCS ngày 24/5/2024)
	Ý kiến tham gia:

1. Về dự thảo Tờ trình:

- Tại gạch (-) đầu dòng thứ 2 (Trang 5) mục I dự thảo Tờ trình, đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh, biên tập lại như sau:

Đối với thời hạn cho vay: Hiện nay thời hạn cho vay theo quy định của Nghị quyết tối đa là 24 tháng (chưa bao gồm thời gian gia hạn nợ) là chưa phù hợp đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết. Bởi vì, các đối tượng thụ hưởng chính sách của Nghị quyết là các đối tượng yếu thế, khi gặp rủi ro bất khả kháng, khả năng tài chính thấp, kể cả vay để kinh doanh buôn bán nhỏ nên khó khăn trong việc trả nợ khi đến hạn. Mặt khác, các chương trình tín dụng vốn trung ương quy định thời gian cho vay ngắn hạn (đến 12 tháng), cho vay trung hạn (từ trên 12 tháng đến 60 tháng), cho vay dài hạn trên 60 tháng. Do đó, đề xuất nâng thời hạn cho vay tối đa lên 36 tháng.

- Tại tiết a (Trang 9) điểm 1 (bố cục) mục IV dự thảo Tờ trình, đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh, biên tập lại như sau:

Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của cấp có thẩm quyền (hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), hộ mới thoát nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo), gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa, tài sản, phương tiện đi lại bị hư hỏng cần khắc phục ngay (kể cả trường hợp đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội); để kinh doanh, buôn bán nhỏ (không có dư nợ các Chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội có cùng mục đích sử dụng), có nhu cầu vay vốn để ổn định cuộc sống với lý do chính đáng, hợp pháp.

Tại Văn bản số 302/CV-NHCS ngày 24/5/2024, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thuyết minh thêm đối với nội dung bổ sung “…có cùng mục đích sử dụng” như sau:

Theo quy định hiện nay tại NHCSXH, việc cho vay vốn các chương trình tín dụng chính sách được chia thành 4 nhóm mục đích: (1) Nhóm cho vay để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh; (2) Nhóm cho vay để tạo việc làm; (3) Nhóm cho vay để trang trải chi phí học tập, đào tạo nghề, học sinh, sinh viên; (4) Nhóm cho vay để giải quyết nhu cầu thiết yếu về đời sống và nhà ở.

Mỗi chương trình vay vốn có quy định đối tượng cụ thể, vì vậy có thể một đối tượng được vay nhiều chương trình khác nhau nếu đáp ứng đúng đối tượng và đủ điều kiện quy định. Để tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn vay của Đề án, chi nhánh NHCSXH tỉnh đề xuất bổ sung bổ sung “…có cùng mục đích sử dụng”.

- Tại tiết b (Trang 10) điểm 1 (bố cục) mục IV dự thảo Tờ trình, đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh, biên tập lại như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 như sau:

“5. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và lãi suất nợ quá hạn:

- Mức cho vay: Do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thỏa thuận theo nhu cầu, khả năng nguồn vốn để cho vay phù hợp nhưng tối đa không quá 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) đồng/hộ (mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân đại diện vay vốn và chỉ được vay vốn 1 lần).

Tại Văn bản số 302/CV-NHCS ngày 24/5/2024, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thuyết minh thêm như sau:

Căn cứ nguồn vốn ngân sách địa phương hiện có tại NHCSXH và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương hằng năm chuyển sang NHCSXH trên địa bàn để cho vay còn thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Nhằm tạo điều kiện cho nhiều đối tượng thụ hưởng được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ ngân sách địa phương, chi nhánh NHCSXH tỉnh đề xuất bổ sung “Mỗi hộ gia đình chỉ được đại diện 01 cá nhân vay vốn và chỉ được vay vốn 01 lần”.

- Tại điểm 3 (Trang 11) “Chuẩn hộ có mức sống trung bình” đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh, biên tập lại như sau:

Áp dụng theo quy định của cấp có thẩm quyền. Hiện nay, thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

2. Về dự thảo Nghị quyết: Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu các nội dung tham gia ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đối với dự thảo Tờ trình để biên tập lại cho phù hợp với các nội dung đã tham gia.
	- Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình.

- Đây là nội dung dự thảo Nghị quyết, tại Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết đã quy định “3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.” Tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) quy định: “1. Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó.”. Căn cứ các quy định nêu trên, khi viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật thì phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Theo đó, đề nghị giữ nguyên như biên tập của Sở Tài chính.

Sở Tài chính tiếp thu và đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Tài chính nhận thấy đề xuất của chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ làm giảm cơ hội được tiếp cận vốn vay của các đối tượng thụ hưởng Đề án (bởi vì Đề án có nhiều mục đích vay như: chi phí khám, chữa bệnh cho thành viên trong hộ gia đình, chi phí sửa chữa lại nhà ở, mua sắm hoặc sửa chữa tài sản hư hại, mất mát; kinh doanh, buôn bán nhỏ…, do đó nếu chỉ giới hạn 01 hộ gia đình chỉ được vay vốn 01 lần là chưa phù hợp). Mặt khác, qua 4 năm thực hiện Đề án thì kết quả cho vay toàn tỉnh là khoảng 7,2 tỷ đồng, bình quân 1,8 tỷ đồng/năm; trong khi đó nguồn vốn NSĐP ủy thác sang NHCSXH hàng năm tối thiểu 29,5 tỷ đồng/năm theo quy định tại Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh. Theo đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như biên tập của dự thảo Nghị quyết. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh hàng năm, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn ủy thác ngân sách tỉnh qua chi nhánh NHCSXH tỉnh và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục bố trí vốn ủy thác ngân sách cấp huyện qua NHCSXH cấp huyện để cho vay theo Đề án. 

- Tương tự giải trình của Sở Tài chính tại gạch (-) đầu dòng thứ 2, khi viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật thì phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Theo đó, đề nghị giữ nguyên như biên tập của Sở Tài chính.

2. Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh.
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	Sở Tư pháp (Văn bản số 879/STP-XDKTr&PBPL ngày 09/5/2024)
	Ý kiến tham gia:

1. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết

a) Đối với tên gọi (trích yếu) của dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, biên tập lại như sau cho chính xác, phù hợp với quy định tại Điều 77 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, chỉnh lý lại các nội dung có liên quan có trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo thống nhất (căn cứ ban hành văn bản thứ 6 (căn cứ cuối), tên của Điều 1 dự thảo Nghị quyết).

b) Theo dự kiến tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có: “Giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cá nhân làm việc theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết xác nhận thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình tương đương chuẩn hộ có mức sống trung bình”. Tuy nhiên, Mẫu số 04 ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết có tên gọi là Giấy xác nhận thu nhập cá nhân. Với tên gọi nêu trên được hiểu, Giấy xác nhận thu nhập cá nhân xác nhận thu nhập của bản thân cá nhân người kê khai, mà không phải xác nhận thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ gia đình. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, chỉnh lý lại tên gọi của Mẫu số 04 dự kiến ban hành kèm theo.

c) Về phương pháp xác định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến khi xác định thu nhập của hộ gia đình trong 12 tháng qua bao gồm tổng thu và tổng chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong 12 tháng tính đến ngày nhận Giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình. Có nghĩa là, chỉ xác định tổng chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tại Mẫu số 02. Phiếu khảo sát, xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết, khi xác định thu nhập của hộ gia đình 12 tháng qua thì tổng chi có thể hiểu là chi từ các hoạt động khác mà không chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nói cách khác, có sự không thống nhất khi dự kiến quy định tổng chi khi xác định thu nhập của hộ gia đình. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý để khắc phục bất cập nêu trên.

d) Về thời gian rà soát, xác định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết dự kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, xác định hộ gia đình có mức sống trung bình. Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy, tại bước 2 của quy trình xác định, sau khi nhận được Giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức rà soát, xác định thu nhập của hộ gia đình. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu để chỉnh lý lại trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong rà soát, xác định hộ gia đình có mức sống trung bình đảm bảo thống nhất.

đ) Tại bước 1 của quy trình xác định, đại diện hộ gia đình có Giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú. Tuy nhiên, theo Mẫu số 01, Giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình được gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, đề nghị Sở Tài chính xác định lại chính xác cơ quan/người có thẩm quyền tiếp nhận Giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình.

e) Tại bước 4 của quy trình xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát tại Bước 2. Sở Tư pháp nhận thấy, thời gian rà soát, xác định; thời gian niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát, xác định thu nhập của hộ gia đình tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thời gian tổ chức phúc tra (trong trường hợp có khiếu nại kết quả rà soát, xác định), cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến sử dụng ngày làm việc để quy định. Như vậy, khi quy định thời hạn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình là ngày, có thể dẫn đến trường hợp, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu rà soát tại Bước 2 là không đủ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình (nếu trải qua đầy đủ các bước rà soát, xác định; niêm yết, thông báo công khai; phúc tra). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý lại mốc thời gian nêu trên cho phù hợp.
g) Theo dự kiến tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (dự kiến bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 1a) thì tổng thu và tổng chi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong 12 tháng tính đến ngày nhận giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình; tuy nhiên, tên gọi của loại giấy này tại khoản 2, khoản 4 Điều 1a và Mẫu số 01 dự kiến ban hành kèm theo là: Giấy đề nghị xác nhận. Như vậy, tên gọi của loại giấy này chưa có sự thống nhất giữa dự kiến tại điểm b, khoản 1 Điều 1a và khoản 2, khoản 4 Điều 1a, Mẫu số 01 dự kiến ban hành kèm theo. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất giữa quy định và mẫu dự kiến ban hành kèm theo, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại tên gọi của Giấy đề nghị.

h) Đối với mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và lãi suất nợ quá hạn dự kiến tại điểm b, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác; Thông tư số 11/2017/TT-BTC; các văn bản pháp luật có liên quan và chính sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024(
) để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không tham gia ý kiến đối với mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và lãi suất nợ quá hạn). 

2. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(
); Mẫu số 36, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, cụ thể:

a) Việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để thực hiện đúng(
).

b) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh số trang văn bản theo đúng quy định tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(
).

c) Đối với kỹ thuật viện dẫn văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày theo đúng quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(
).

3. Tại Công văn số 1608/STC-QLNS ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở Tài chính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi, Sở Tư pháp chưa thấy dự thảo Nghị quyết được đăng tải để lấy ý kiến. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra lại việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trường hợp dự thảo Nghị quyết chưa được đăng tải, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp tổ chức đăng tải để lấy ý kiến theo đúng quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi đăng tải, trên cơ sở các ý kiến tham gia, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu để chỉnh lý dự thảo hoặc giải trình đối với các ý kiến không được tiếp thu.
	Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp.

Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi Mẫu số 04 ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết theo ý kiến của Sở Tư pháp.

Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp.

Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp.

Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp.

Nội dung này Sở Tài chính tham khảo Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình quy định tại Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay công tác xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình vẫn được triển khai thực hiện bình thường trên cả nước, chưa xảy ra vướng mắc cần đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như biên tập của Sở Tài chính.

Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp.

Sở Tài chính đã phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác; Thông tư số 11/2017/TT-BTC; các văn bản pháp luật có liên quan và chính sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Tài chính đã tiếp thu và đánh số thứ tự của dự thảo văn bản theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Sở Tài chính đã tiếp thu và đánh số trang văn bản theo đúng quy định tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Sở Tài chính đã tiếp thu và trình bày theo đúng quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Sở Tài chính đã phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
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	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 966/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 07/5/2024)
	Ý kiến tham gia:

Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo. Tuy nhiên, tại điểm a, Khoản 1 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết “2. Đối tượng vay vốn:
a) Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình (theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025)…”, đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu bổ sung, như sau:

“Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;…”.

Lý do: Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 dự kiến sẽ hết hiệu lực thi hành vào cuối năm 2025 và sẽ được thay thế bằng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030. 
	Tại Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết đã quy định “3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.”. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như biên tập của dự thảo Nghị quyết.
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	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Văn bản số 2999/MTTQ-BTT ngày 06/5/2024); Sở Giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 907/SGDĐT-KHTC ngày 04/5/2024); Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (Văn bản số 927/SVHTTDL-HCTH ngày 05/5/2024); Sở Y tế (Văn bản số 1557/SYT-KHTC ngày 03/5/2024); Sở Khoa học và Công nghệ (Văn bản số 619/SKHCN-HCTH ngày 02/5/2024); Tỉnh đoàn (Văn bản số 1302-CV/TĐTN-TTHTTN ngày 02/5/2024); Thanh tra tỉnh (Văn bản số 321/TTr-VP ngày 02/5/2024); Sở Nội vụ (Văn bản số 1296/SNV-HCTH ngày 03/5/2024); Sở Công thương (Văn bản số 917/SCT-HCTH ngày 02/5/2024); Ban Dân tộc (Văn bản số 489/BDT-CSDT ngày 02/5/2024); Sở Ngoại vụ (Văn bản số 543/SNgV-HCTH ngày 26/4/2024); Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (Văn bản số 105/CV-LHH ngày 07/5/2024); UBND huyện Tu Mơ Rông (Văn bản số 1176/UBND-TCKH ngày 02/5/2024); UBND huyện Sa Thầy (Văn bản số 1216/UBND-TH ngày 03/5/2024); UBND huyện Ia H’Drai (Văn bản số 818/UBND-TH ngày 06/5/2024)
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
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	Các đơn vị còn lại
	Ý kiến tham gia:

Qua ngày 07/5/2024, các đơn vị, địa phương chưa có ý kiến tham gia, xem như thống nhất 
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	Ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi chính sách (đã đề nghị VP UBND tỉnh đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại Văn bản số 1608/STC-QLNS ngày 25/4/2024)
	Ý kiến tham gia:

Đến nay, chưa có ý kiến tham gia, góp ý
	

	II
	Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 252/BC-STP ngày 10 tháng 6 năm 2024)
	Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2062/STC-QLNS ngày 27 tháng 5 năm 2024
	

	
	
	1. Theo dự kiến tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (bổ sung Điều 1a) quy định về phương pháp xác định; thời gian rà soát, xác định; chuẩn hộ có mức sống trung bình và Quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Với quy định như dự thảo, được hiểu đối tượng vay vốn được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số  67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết) cũng áp dụng phương pháp xác định, thời gian rà soát, xác định; chuẩn hộ có mức sống trung bình và Quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình được quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (bổ sung Điều 1a). Tuy nhiên, với cách hiểu trên,  một số quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (bổ sung Điều 1a) mâu thuẫn với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số  67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết). 
Cụ thể, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số  67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cá nhân làm việc xác nhận thu nhập bình quân đầu người/tháng đối với đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số  67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết). 
Bên cạnh đó, phương pháp xác định; thời gian rà soát, xác định; chuẩn hộ có mức sống trung bình và Quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp chưa được quy định.
Từ những vấn đề trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tổ chức biên tập lại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (bổ sung Điều 1a) để thể hiện rõ phương pháp xác định được quy định tại khoản 1 Điều 1a dự thảo Nghị quyết được áp dụng chung đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 1  Điều 1 Nghị quyết số  67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết); không áp dụng quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 1a dự thảo Nghị quyết đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1  Điều 1 Nghị quyết số  67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết). Bổ sung phương pháp xác định; thời gian rà soát, xác định; chuẩn hộ có mức sống trung bình và Quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp(
).
2. Tại bước 4 của quy trình xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát tại Bước 2. Sở Tư pháp nhận thấy, thời gian rà soát, xác định; thời gian niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát, xác định thu nhập của hộ gia đình tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thời gian tổ chức phúc tra (trong trường hợp có khiếu nại kết quả rà soát, xác định), cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến sử dụng ngày làm việc để quy định. Như vậy, khi quy định thời hạn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình là ngày, có thể dẫn đến trường hợp, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu rà soát tại Bước 2 là không đủ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình (nếu trải qua đầy đủ các bước rà soát, xác định; niêm yết, thông báo công khai; phúc tra). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý lại mốc thời gian nêu trên cho phù hợp.
3. Sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 
Sở Tư pháp nhận thấy, việc quy định thủ tục hành chính để xác định hộ có mức sống trung bình, làm cơ sở xác định đối tượng đủ điều kiện cho vay từ nguồn vốn của Đề án là cần thiết. Thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(
). Nội dung thủ tục hành chính không trái với văn bản quy phạm pháp luật khác, điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã tổ chức đánh giá tác động của thủ tục hành chính, gửi lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính(
). Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận thấy quy định về phương pháp xác định; thời gian rà soát, xác định; chuẩn hộ có mức sống trung bình và Quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp được dự kiến tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết chưa đầy đủ, chưa thống nhất, phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số  67/2019/NQ-HĐND (dự kiến sửa đổi, bổ sung theo điểm a khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết)(
). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý cho phù hợp.

	1. Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp.

2. Nội dung này Sở Tài chính tham khảo Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình quy định tại Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay công tác xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình vẫn được triển khai thực hiện bình thường trên cả nước, chưa xảy ra vướng mắc cần đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như biên tập của Sở Tài chính.

3. Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp.



	III
	Ý kiến các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (Tổng số 25 đ/c)
	Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2313/STC-QLNS ngày 12 tháng 6 năm 2024
	

	1
	Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp
	Ý kiến tham gia:

Đề nghị xem xét, biên tập lại điểm b khoản 1 Điều 1a (được dự kiến bổ sung theo khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết) như sau: “Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ...giai đoạn 2022-2025”.
	Sở Tài chính đã điều chỉnh, sửa đổi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo ý kiến của đ/c Giám đốc Sở Tư pháp.



	2
	Các đ/c: Giám đốc Sở Xây dựng; Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ý kiến tham gia:

Thống nhất
	

	3
	Các đ/c: Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; 
	Ý kiến tham gia:

Đến hết ngày 14/6/2024, các đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có ý kiến tham gia, xem như thống nhất
	


� về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 17/4/2024


� Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”trên địa bàn tỉnh Kon Tum


(�) Về việc thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 


(�) Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP


(�) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh số thứ tự của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tham gia ý kiến đối với dự thảo… Dự thảo 2 là dự thảo được Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định gửi và đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ hoặc của cơ quan chủ trì soạn thảo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.


(�) Trang của văn bản được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản. Số trang của phụ lục được đánh số riêng theo từng phụ lục.


(�) Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.


(�) Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH cũng cần phải có quy định rõ (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH) để có cơ sở thực hiện việc rà soát, xác định làm cơ sở cho vay theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.


(�) Đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


(�) Công văn tham gia ý kiến số 68/VP-TTHCC ngày 24 tháng 01 năm 2024 và Công văn số 946/VP-TTHCC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh.


(�) Lý do cụ thể đã được trình bày tại điểm 3.1, mục 3 của Báo cáo này.
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